Vai trò của giảng viên về việc kết hợp phương tiện dạy học hiện đại tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng trong quá trình dạy học đối với môn chính trị hiện nay
1. Đặt vấn đề

Hiện nay, trong bối cảnh Cách mạng 4.0 thì sự tác động của cuộc Cách mạng này cũng như những cuộc cách mạng trước đó. Nó có tác động tới mọi mặt của đời sống xã hội với những mức độ và chiều hướng khác nhau. Với tác động của cách mạng lần này, đòi hỏi sản phẩm của đào tạo phải đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động đang cũng có sự thay đổi. Vì vậy, vai trò của giảng viên trong ngành giáo dục đại học, cao đẳng cũng chịu ảnh hưởng mạnh mẽ nhất. Trong đó, những người thầy giảng dạy môn chính trị cũng không nằm ngoài tầm ảnh hưởng đó. Bài viết này đề cập đến vai trò của giảng viên giảng dạy môn chính trị trong bối cảnh cách mạng 4.0 tại Trường cao đẳng Lý Tự Trọng.

2. Vai trò của giảng viên trong quá trình giảng dạy ở thời đại công nghiệp 4.0
Việc giảng dạy môn chính trị ở các trường cao đẳng, đại học nói chung, trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng có vị trí rất quan trọng trong mục tiêu giáo dục đào tạo tòan diện cho sinh viên với chức năng trang bị những kiến thức cơ bản làm cơ sở phương pháp luận để tiếp thu các ngành khoa học chuyên ngành đồng thời giúp người học hình thành thế giới quan, nhân sinh quan, lòng yêu nước và rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên.

Tuy nhiên, trong thế kỷ XXI, với cuộc Cách mạng 4.0 làm xóa đi ranh giới giữa thế giới vật thể, thế giới số hóa và thế giới sinh học. Đó là các công nghệ internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo, người máy, xe tự lái, in ba chiều, máy tính siêu thông minh, công xưởng thông minh, công nghệ nano, công nghệ sinh học… mà trung tâm là công nghệ thông tin và internet kết nối vạn vật (IoT). Điều này, tác động đến lĩnh vực giáo dục là rất lớn trong đó có vai trò của người thầy - đội ngũ giảng viên đang giảng dạy nói chung và giảng viện giảng dạy môn chính trị tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng nói riêng.

Hiện nay, vai trò giảng viên dạy môn chính trị trong thế kỉ XXI càng trở nên phức tạp hơn khi ở một thế giới thay đổi nhanh chóng, nơi mà tri thức hầu như vô tận.Thời đại 4.0 cung cấp lượng thông tin ở quy mô rất lớn, tốc độ truyền tải nhanh chóng, phương pháp học tập đa dạng, cách thức sắp xếp và tìm kiếm khoa học, tiến bộ. Do đó, giảng viên không thể cứ nói lại những điều sẵn có, vì thông qua keyword trong công cụ tìm kiếm, các bản sách in dạng file được chia sẻ miễn phí, sinh viên hoàn toàn chủ động và có đủ khả năng thu được lượng kiến thức nhiều hơn cả thầy. Điều đó chứng minh cho xu hướng chung là vai trò của người thầy truyền thống đang bị thách thức, thế nhưng sự truyền cảm hứng từ người thầy thông qua con đường giáo dục thì không một tiến bộ nào xóa bỏ được. Bởi, không phải ai cứ đọc là sẽ tích lũy và có sáng tạo, không phải ai đọc cũng sẽ hiểu và tìm ra được chân lý. Có những người đọc sách cả đời vẫn không thông, nhưng chỉ cần một luồng “truyền lửa” từ người thầy thì ngay lập tức nhận ra chân lý. 

Để tăng hứng thú với môn học phụ thuộc rất lớn vào chất lượng bài giảng của giảng viên. Do đó, người giảng viên có vai trò vô cùng quan trọng giúp sinh viên có hứng thú với môn học. Trước tiên, giảng viên cần có thái độ đúng là phải chủ động, hào hứng đón nhận như một cơ hội đồng thời cũng là thách thức phải vượt qua. Giảng viên cần xác định được vấn đề cần quan tâm bởi đối tượng người học ngày nay khác trước, các em có sự quan tâm rộng hơn về cả không gian và thời gian. Người thầy phải quan tâm đến từng người, nhu cầu họ rất khác nhau trong lớp học không đồng nhất, nhiệm vụ chính của giảng viên là tạo môi trường học tập, tạo điều kiện để họ có cơ hội học tập theo phương pháp tích cực và sáng tạo.
Để bài giảng đạt chất lượng tốt, hiệu quả và sinh động, giảng viên các môn lý luận chính trị trước hết phải có kiến thức sâu rộng.Việc cập nhật thông tin chính thống qua các phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc làm phong phú các ví dụ cụ thể trong bài giảng.

Trong xã hội thông tin, giảng viên phải giúp sinh viên điều chỉnh định hướng về chất lượng và ý nghĩa của nguồn thông tin, phải là nhà giáo dục chuyên nghiệp có đầu óc sáng tạo, biết phê phán, tư duy độc lập, năng lực hợp tác tích cực và hỗ trợ có hiệu quả giữa người học với những gì họ muốn biết, là người cung cấp cách hiểu mới cho người học. Vì vậy, vai trò của giảng viên càng được thể hiện rõ hơn trong bối cảnh hiện nay- cách mạng 4.0, nếu giảng viên biết vận dụng và sử dụng phương tiện dạy học hiện đại phục vụ cho việc đổi mới phương pháp dạy học của mình. Đây là một trong những hướng tích cực nhất, hiệu quả nhất cho việc dạy và học. 

Và nếu giảng viên tìm hiểu và biết vận dụng phương tiện dạy học hiện đại vào trong tiết giảng thì đây là một trong những cách sẽ hỗ trợ cho quá trình giảng dạy của mình hiệu quả hơn, nhằm tăng hứng thú cho sinh viên. Khoa học và công nghệ ngày càng phát triển thì phương tiện dạy học, đặc biệt là phương tiện dạy học hiện đại cũng ngày càng trở thành yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới chất lượng và hiệu quả của quá trình dạy học. Riêng với các môn học thuộc ngành khoa học xã hội mang tính chất lý luận nhiều thì có những nội dung sẽ không thể thực hiện được, hoặc sẽ không hiệu quả nếu thiếu phương tiện dạy học nói chung và phương tiện dạy học hiện đại nói riêng – vì nó giúp cho quá trình nhận biết, lĩnh hội kiến thức của học viên được tốt hơn vừa là cái để sinh viên “trực quan sinh động”, vừa là phương tiện để giúp quá trình nhận thức được hiệu quả.

Đối với những môn lý luận chính trị cần sự diễn giải nhiều ở giảng viên, việc sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại trong quá trình giảng dạy giảng viên sẽ phát huy năng lực sáng tạo của mình trong công tác giảng dạy, làm cho hoạt động nhận thức của sinh viên, học sinh trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn. 

Chẳng hạn như sử dụng giáo án điện tử với tiết dạy phù hợp, bài giảng có tính trực quan hơn. Với Power point có thể dùng trong việc trình chiếu các nội dung tóm tắt các vấn đề của bài giảng. Việc đưa giáo án điện tử vào giảng dạy đã góp phần “làm mới” tiết học. Và để đạt hiệu quả cao, cần có sự vận dụng sáng tạo, linh hoạt, phù hợp, căn cứ trên điều kiện thực tế của từng trường học, phòng học, môn học, và đối tượng giảng dạy. Đồng thời, biết kết hợp sử dụng các phần mềm như Mindjet Mindmanage, Movi Marker, Snagit, Electronic Workbelch... có thể cho phép tạo ra các sơ đồ khái quát các vấn đề cần truyền đạt, xây dựng các mô hình, sơ đồ một cách khái quát nội dung của bài, của chương. Nếu lồng ghép được các hình ảnh thật thì sẽ cho các em có được sự cảm nhận trực tiếp về những gì sách chỉ nói bằng chữ, thầy cô chỉ giảng bằng lời nó sẽ giúp cho sinh viên nhanh chóng nắm bắt và nhớ được vấn đề thầy cô muốn nói đến. Hay giảng viên có thể kết hợp các phần mềm tạo ra đoạn phim tư liệu ngắn chứng minh điều điều nói đến, tạo ra trò học mà chơi, chơi mà học...để giúp cho người học có thể khái quát được sự vật hiện tượng rõ ràng hơn.
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Việc tìm kiếm các đoạn video clip cho phù hợp với nội dung bài giảng là một trong những phương pháp tối ưu nhất hiện nay nhằm làm cho sinh viên đi từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng, đối với phương pháp này cần phải ứng dụng công nghệ thông tin.

Hình ảnh sinh viên tại trường đang theo dõi đoạn phim tư liệu minh (do Giảng viên tự sưu tầm biên soạn) trong giờ học

Nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa giáo dục, và nhiệm vụ của đổi mới căn bản toàn diện giáo dục mà Đại hội XII là “nâng cao chất lượng và hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ đặc biệt là khoa học giáo dục và quản lý” [1] bắt kịp với xu thế của thời đại, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các trang thiết bị dạy học tiên tiến vào quá trình giảng dạy và học tập là một chủ trương đúng đắn. Tuy nhiên, nên tránh việc lạm dụng quá mức, ỷ lại vào sự tiện dụng của các phương tiện dạy học hiện đại mà xem nhẹ vai trò của người thầy mà công nghệ hiện đại chỉ nên được xem là phương tiện hỗ trợ mà thôi. Bởi nếu lạm dụng điều này sẽ dễ làm nghèo nàn hóa tri thức của người giảng viên. Vì bài giảng của người thầy là sự chắt chiu, chắt lọc, thâu thái những kinh nghiệm, tri thức mà nhân loại đã tích lũy được trong từng lĩnh vực, đòi hỏi khi giảng dạy, người thầy phải có sự chủ động trong việc tổ chức quá trình tiếp nhận và phát hiện tri thức ở người học. 

Vai trò, vị trí của giảng viên sẽ kém quan trọng, dễ bị các phương tiện thông tin thay thế nếu như họ không nỗ lực tự khẳng định mình. Người thầy giờ đây không còn độc quyền về mặt tri thức, nhưng phải nhận lãnh vai trò tổ chức, hướng dẫn sinh viên tiếp nhận tri thức. Thay vì cung cấp tri thức một chiều, người thầy nên sử dụng tối đa các phương tiện trực quan nhằm khơi dậy trong sinh viên tinh thần chủ động học tập, khả năng đào sâu nghiên cứu. Bởi Trong điều kiện hiện tại, sinh viên có nhiều nguồn tiếp cận thông tin. Tri thức trong giáo trình đôi lúc không hấp dẫn bằng thông tin trên mạng. 

Sinh viên không chỉ cần có kiến thức chuyên môn vững vàng mà cần phải có những phẩm chất chính trị, đạo đức, kỹ năng và lý tưởng sống cao đẹp. Các môn lý luận chính trị trang bị thế giới quan, nhân sinh quan cách mạng và phương pháp luận khoa học, đồng thời bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức cho sinh viên. Để có có được điều đó, thì vai trò của giáo viên cực kỳ quan trọng
Năng lực và vị trí người thầy ở đâu nếu không phải là người hướng dẫn, xúc tác giúp sinh viên biết tự định hướng trong học tập? Mỗi nhà giáo ở thế kỉ XXI cần hiểu rằng: sự thay đổi là sống còn và phải chấp nhận, chuẩn bị cho mình phát triển. Không có cách nào tối ưu hơn việc chúng ta phải hiểu sâu sắc công việc của chính mình để quyết định thành công của bản thân và xã hội trong tương lai. Chúng ta biết rằng, trong dạy học thì lời nói của người thầy là vô cùng quan trọng. Để người học hiểu được nội dung bài học đòi hỏi người thầy phải sử dụng tổng hợp các phương pháp: thuyết trình, phân tích, diễn giảng, đàm thoại, liên hệ so sánh...

Một số giải pháp chung và đề xuất tại trường Cao đẳng Lý Tự Trọng

Theo UNESCO thì chức năng giảng viên ngày nay đã thay đổi, tập trung vào các điểm: Đảm nhận nhiều chức năng, có trách nhiệm nặng hơn trong việc lựa chọn nội dung daỵ học và giáo dục; Tổ chức việc học của học sinh, sử dụng tối đa những nguồn tri thức trong xã hội; cá biệt hóa học tập, thay đổi tính chất trong quan hệ thầy trò; sử dụng rộng rãi hơn những phương tiện dạy học hiện đại; hợp tác rộng rãi và chặt chẽ hơn với các giảng viên cùng trường, thay đổi quan hệ giữa các giảng viên với nhau. Do vậy, kết hợp với nhận định 8 chức năng cơ bản của người giảng viên trong bối cảnh công nghệ 4.0 cùng với thực tiễn tại Trường tác giả có một số đề xuất:
- Nhà trường đầu tư mua sắm máy tính và các trang thiết bị cần thiết phục vụ nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy: Theo như tính ưu việt của sử dụng PTDHHĐ đã nêu trên chứng tỏ tầm quan trọng của việc đầu tư trang thiết bị. Bên cạnh kiến thức của giảng viên thì thiết bị dạy học là điều kiện để giảng viên rèn luyện, trau dồi học hỏi thêm để khai thác nó. Có như vậy, giảng viên mới có thể sử dụng được nhiều hình thức đa dạng trong các hoạt động nhằm tạo sự hứng thú, tham gia của các em. Từ đó, nâng cao chất lượng dạy học. Đặc biệt, một số phương tiện cơ bản tại trường như: máy chiếu, micro,hệ thống âm thanh, máy tính và thiết bị tin học là điều kiện cơ bản, không thể thiếu khi ứng dụng PTDHHĐ. Vì tác giả nhận thấy những trang thiết bị đó nhà trường đã có cố gắng đầu tư sửa chữa nhưng nìn chung vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu chung cho dạy và học hiện nay. Do đó, đòi hỏi phải đầu tư, kịp thời đổi mới, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho đầy đủ, sửa chữa thay mới những thiết bị đã cũ, không sử dụng hiệu quả để tạo điều kiện cho giảng viên đổi mới phương pháp dạy, tăng hứng thú học tập cho sinh viên.

- Tài liệu tham khảo của các môn lý luận chính trị trong thư viện còn hết sức nghèo nàn, lạc hậu, nên cần phải trang bị thêm, phải khai thác thông tin từ Internet, xây dựng và hoàn thiện hệ thống học liệu điện tử…

- Bồi dưỡng nâng cao về trình độ và kỹ năng sử dụng tin học: Xác định vai trò của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, Do đó, mỗi người giảng viên cần thường xuyên nâng cao năng lực, từ học hỏi đồng nghiệp, tham gia học các lớp đào tạo, bồi dưỡng về tin học không ngừng tìm tòi học hỏi, khai thác thông tin, để đổi mới phương pháp dạy học trong bộ môn mình đảm nhận sao cho phù hợp với xu hướng hội nhập ngày nay. Mỗi giảng viên cần phải kết hợp việc đổi mới nội dung chương trình, đổi mới phương pháp giảng dạy một cách thích hợp. Điều đó cần sự hỗ trợ của nhà trường tạo điều kiện và có chính sách phù hợp để giảng viên giảng dạy lý luận chính trị đi tập huấn và nghiên cứu thực tế để giảng dạy có hiệu quả hơn. Thời gian tới yêu cầu chuẩn giảng viên về trình độ tin học là IC3 để theo kịp thời đại, vì vậy mỗi gảng viên phải tự biết trang bị kiến thức và kỹ năng tin học cho bản thân để đáp ứng yêu cầu của xã hội.

- Ngoài sự am tường về công nghệ thông tin thì năng lực tự học, khả năng nghiên cứu khoa học, tinh thần sáng tạo rất quan trọng. Giảng viên càng phải rèn luyện năng lực giao tiếp, thông qua các hệ thống trực tuyến và tổ chức quá trình giao tiếp này sao cho thu hút, kết nối được với nhiều sinh viên. Người thầy nên đi sâu tìm hiểu các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thông tin nhằm tiếp cận và hình thành những phương thức giáo dục mới.

- Bên cạnh việc trang bị cơ sở vật chất thì cơ chế, chính sách cũng là điều không thể thiếu đối với giảng viên lý luận chính trị của Khoa hiện nay. Một thực tế cho thấy, trong lúc cuộc sống còn khó khăn thì việc nghiên cứu là cả một sự cố gắng của đội ngũ giảng viên lý luận tại Trường.
- Người thầy cần chủ động, tự giác đổi mới toàn diện. Đầu tiên là xây dựng chương trình giảng dạy thực tế, không tầm chương trích cú. Chú trọng những phương pháp giảng dạy đề cao năng lực tư duy và tính phản biện. Nội dung giảng dạy phải liên tục tiếp thu những lý luận mới mẻ. Giảng viên nên học hỏi nhiều từ trường đời, đó là trường Đại học lớn nhất

3. Kết luận

Tóm lại, người thầy ở thế kỉ XXI cần hiểu rằng sự thay đổi là sống còn và phải chấp nhận, chuẩn bị cho mình phát triển. Giảng viên phải được chuyên nghiệp hóa và có khả năng sáng tạo cao, có phương pháp đào tạo hiện đại với sự ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ thông tin. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc dạy và học các môn Lý luận chính trị là điều cần thiết, nhưng vai trò của người giảng viên là không thể thiếu. Giảng viên cần phải đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng tích cực, lấy người học là trọng tâm, phải làm cho sinh viên có hứng thú đối với môn học; từ đó buộc sinh viên phải tham khảo tài liệu, chủ động nắm bắt nội dung môn học nhằm giúp hiểu sâu hơn nữa kiến thức. Năng lực của người thầy trong thời đại 4.0 nặng về tính phương pháp nhưng phương pháp luận không phải là tất cả. Họ cần cập nhật kiến thức liên tục, học rộng biết nhiều, bắt kịp hệ thống tri thức không chỉ của ngành mình mà còn của các ngành khoa học khác.
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